
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 226458 Nguyễn Nhật Phương Anh 16/02/2004 Đồng Nai DH22YKH03

2 224826 Nguyễn Nhựt Kiều Anh 17/09/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

3 221182 Phùng Quốc Bảo 25/12/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

4 225424 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/08/2004 Trà Vinh DH22YKH03

5 224179 Nguyễn Phú Hảo 16/08/2004 Long An DH22YKH04

6 2111098 Trần Phúc Hiền 15/03/2002 Bạc Liêu DH21KTS01

7 226517 Hà Thị Như Huỳnh 16/06/2004 Cần Thơ DH22LUA01

8 219473 Nguyễn Như Huỳnh 18/06/2003 Sóc Trăng DH21KTS01

9 222125 Thiềm Thị Như Huỳnh 17/07/2004 Hậu Giang DH22TCN02

10 225374 Võ Hoàng Ngân Khánh 27/08/2004 Cà Mau DH22YKH03

11 223677 Huỳnh Anh Khoa 17/12/2004 Cần Thơ DH22YKH03

12 2111272 Trần Thị Thùy Linh 29/07/2003 Cần Thơ DH21LOG01

13 220830 Lê Trần Cẩm Ly 26/05/2004 Cần Thơ DH22LUA01

14 212845 Nguyễn Thị Lý 27/12/2003 Cần Thơ DH21LOG01

15 225909 Lê Thị Khả Mi 19/09/2003 Sóc Trăng DH22LKT01

16 223943 Huỳnh Thị Kim Nga 21/09/2004 Đồng Nai DH22YKH03

17 222558 Nguyễn Dương Kim Ngân 05/10/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

18 225764 Lê Thị Hồng Ngọc 19/02/2004 Đồng Tháp DH22YKH03

19 225975 Phạm Khánh Ngọc 10/11/2004 Hậu Giang DH22YKH03

20 237938 Đặng Khôi Nguyên 22/02/2005 Sóc Trăng DH23YKH07

21 224117 Phạm Trọng Nhân 10/01/2004 Trà Vinh DH22YKH04

22 221881 Bùi Thị Huỳnh Như 02/02/2004 Kiên Giang DH22TCN02

23 213800 Trần Thị Mỹ Nhung 24/09/2003 Cần Thơ DH21KTS01
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24 221821 Lê Hồng Phúc 12/03/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

25 226633 Võ Hoàng Phúc 28/08/2004 Sóc Trăng DH22YKH04

26 225088 Võ Hoàng Sang 28/09/2004 Đồng Tháp DH22YKH07

27 224404 Bùi Khánh Tân 10/10/2004 Đồng Tháp DH22YKH03

28 226439 Lê Phước Thành 18/01/2004 An Giang DH22YKH03

29 213971 Nguyễn Thị Anh Thư 21/12/2003 Kiên Giang DH21KTS01

30 226026 Võ Thị Kim Thư 15/12/2004 An Giang DH22YKH03

31 210011 Nguyễn Thị Huyền Trân 19/09/2002 Hậu Giang DH21NNA01

32 225175 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 24/01/2004 An Giang DH22DUO05

33 2110774 Nguyễn Thị Thạch Tuyền 06/08/2003 Bến Tre DH21LOG01

34 223069 Lâm Tường Vi 20/01/2004 Kiên Giang DH22YKH06

35 220696 Phan Thị Thúy Vi 14/07/2004 Kiên Giang DH22TCN02

36 2110821 Trần Thị Thảo Vi 30/10/2003 Cần Thơ DH21LOG01

37 225125 Nguyễn Tường Vy 04/11/2004 Vĩnh Long DH22DUO05

38 222089 Nguyễn Thị Mỹ Xuyến 21/01/2004 Kiên Giang DH22YKH04

39 222602 Huỳnh Thị Như Ý 27/07/2004 An Giang DH22TCN02

40 221432 Nguyễn Thị Như Ý 15/01/2004 Long An DH22YKH04

41 220516 Phan Như Ý 21/03/2004 Cà Mau DH22YKH04
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